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(Đề có 02 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: TOÁN – LỚP: 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: 13/05/2025



A. [bookmark: _Hlk188023739][bookmark: _Hlk117555252]TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh chọn đáp án đúng nhất từ câu 1 đến câu 12. 
Câu 1.   Trong các phân số thập phân sau, đâu là phân số thập phân âm?
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 



Câu 2.   Số nào sau đây là số thập phân âm?
A. 



                       B.                      	C.               D.   

Câu 3.     Số đối của là:
A. 



  	  B.                             C.                       D. 

Câu 4.   Phần thập phân của số  là:




A.                              B.                             C.                     D. 
Câu 5.   Quan sát hình bên. Hai tia đối nhau là:
	A. 



Tia  và           B. Tia  và 




 C.   Tia  và         D. Tia  và 
	[image: ]


Câu 6.   Các tia gốc O có trong hình vẽ sau là:
	

               A. .                B. . 	


               C. .	      D. . 	
	[image: ]


Câu 7.   Cho hình vẽ sau:
	
            Tia đối của tia  là


               A. .                            B. .


               C.                             D. .
	[image: ]


Câu 8.    Góc vuông là góc có số đo bằng:




	            A.   .                         B.  . 		  C.   . 	  	D. .
Câu 9.   Tên của góc trong hình vẽ sau là:
	

               A. .                        B. 


               C.                          D. .
	[image: ]



Câu 10. Ở hình 2, các điểm nằm trong góc là:
	

A.   		       B.  		


               C.  	       D.   
	[image: ]




Câu 11. Số đo của góc  trong hình 1 là bao nhiêu?
	A. 

 . 		          B. .         	


                    C.  .                         D.  .                                                      
	[image: A picture containing device, compass

Description automatically generated]


Câu 12. Trong các góc ở hình vẽ sau, góc nào là góc tù?
[image: ]




A. .	B. .	  C. .	 D. .
PHẦN II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm Đúng /Sai. Học  sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai, mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 13.  Cho các số thập phân sau :  

a) 

b) 

c)  

d) Số thập phân lớn nhất là 




[bookmark: BMN_CHOICE_A10]Câu 14.  Bốn bạn Đức, Nguyên, An, Kiệt cùng đo chiều cao. Đức cao m, Nguyên cao một mét rưỡi, An cao m  mm, Kiệt cao  mm.
a) Bạn Nguyên cao nhất.
b) Bạn Đức thấp nhất.
c) Bạn Đức và bạn An cùng chiều cao.
d) Bạn An cao hơn bạn bạn Kiệt 5 cm.
PHẦN III. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18, mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

Câu 15. Kết quả của thương  

Câu 16. Làm tròn số  đến hàng phần mười:


Câu 17.  So sánh:  và .


Câu 18.  của  bằng: 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1.  (1,0 điểm) Cho các số thập phân: . Hãy sắp xếp các số thập phân đó theo thứ tự tăng dần.

Câu 2. (0,5 điểm) Tính hợp lí: .




Câu 3.  (1,0 điểm) Lớp  có  học sinh gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình, số học sinh trung bình chiếm  số học sinh cả lớp, số học sinh khá là  số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi.

Câu 4.  (0,5 điểm) Tính .


	----------Hết----------
3

oleObject2.bin

oleObject45.bin

image50.wmf
Q


oleObject46.bin

image51.wmf
,,

MNQ


oleObject47.bin

image52.wmf
,,

MNP


oleObject48.bin

image53.png




oleObject49.bin

image54.wmf
110

°


image3.wmf
31

100

-

-


oleObject50.bin

image55.wmf
100

°


oleObject51.bin

image56.wmf
90

°


oleObject52.bin

image57.wmf
70

°


oleObject53.bin

image58.png




image59.png
e q
0 T 0 " 7 3 i) r




image60.wmf
·

xOy


oleObject3.bin

oleObject54.bin

image61.wmf
·

mOn


oleObject55.bin

image62.wmf
·

pOq


oleObject56.bin

image63.wmf
·

sOr


oleObject57.bin

image64.wmf
2,345;3,25;3,05;2,254

--


oleObject58.bin

image65.wmf
2,2540

<


image4.wmf
49

10

-


oleObject59.bin

image66.wmf
3,252,345

-<


oleObject60.bin

image67.wmf
(

)

(

)

3,053,256,3

-+-=-


oleObject61.bin

image68.wmf
3,25

-


oleObject62.bin

image69.wmf
1,35


oleObject63.bin

image70.wmf
1


oleObject4.bin

oleObject64.bin

image71.wmf
350


oleObject65.bin

image72.wmf
1 320


oleObject66.bin

image73.wmf
(

)

(

)

8,446:4,12

--


oleObject67.bin

image74.wmf
127,459


oleObject68.bin

image75.wmf
3,12

-


image5.wmf
2,345


oleObject69.bin

image76.wmf
2,31

-


oleObject70.bin

image77.wmf
25%

 


oleObject71.bin

image78.wmf
8


oleObject72.bin

image79.wmf
12,3;21,4;32,1;0;32,01

---


oleObject73.bin

image80.wmf
(

)

(

)

2,45.2,62,6.7,55

-+-


oleObject5.bin

oleObject74.bin

image81.wmf
6

A


oleObject75.bin

image82.wmf
45


oleObject76.bin

image83.wmf
7

15


oleObject77.bin

image84.wmf
5

8


oleObject78.bin

image85.wmf
2222

...

4.99.1414.1944.49

A

=++++


image6.wmf
4,9

-


oleObject79.bin

image86.wmf

oleObject80.bin

image87.wmf

oleObject81.bin

oleObject6.bin

image7.wmf
(

)

1,23

--


oleObject7.bin

image8.wmf
10,45


oleObject8.bin

image9.wmf
4,5

-


oleObject9.bin

image10.wmf
45


oleObject10.bin

image11.wmf
4,5


oleObject11.bin

image12.wmf
5,4

-


oleObject12.bin

image13.wmf
5,4

-


oleObject13.bin

image14.wmf
7,059

-


oleObject14.bin

image15.wmf
7

-


oleObject15.bin

image16.wmf
059


oleObject16.bin

image17.wmf
7,059


oleObject17.bin

image18.wmf
0,59

-


oleObject18.bin

image19.wmf
Bx


oleObject19.bin

image20.wmf
BC


oleObject20.bin

image21.wmf
Bx


oleObject21.bin

image22.wmf
BA


oleObject22.bin

image23.wmf
BA


oleObject23.bin

image24.wmf
BC


oleObject24.bin

image25.wmf
AB


oleObject25.bin

image26.wmf
AC


oleObject26.bin

image27.png




image28.wmf
,,

OxOyOz


oleObject27.bin

image29.wmf
,,

OxOyOt


oleObject28.bin

image30.wmf
,,

OxOzOt


oleObject29.bin

image31.wmf
,,

OyOzOt


oleObject30.bin

image32.png




image33.wmf
Cz


image1.wmf
34

100


oleObject31.bin

image34.wmf
Dz


oleObject32.bin

image35.wmf
Dt


oleObject33.bin

image36.wmf
DC


oleObject34.bin

image37.wmf
Ct


oleObject35.bin

image38.png




oleObject1.bin

image39.wmf
45

o


oleObject36.bin

image40.wmf
60

o


oleObject37.bin

image41.wmf
90

o


oleObject38.bin

image42.wmf
0

180


oleObject39.bin

image43.wmf
·

ABC


oleObject40.bin

image2.wmf
19

10

-

-


image44.wmf
·

BAC


oleObject41.bin

image45.wmf
·

CAB


oleObject42.bin

image46.wmf
·

BCA


oleObject43.bin

image47.png




image48.wmf
xOy


oleObject44.bin

image49.wmf
M


